
Tên Sản Phẩm 

( Đường kính ) Chiều dầy Đơn giá Chiều dầy Đơn giá Chiều dầy Đơn giá Chiều dầy Đơn giá Chiều dầy Đơn giá 

mm mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M mm Đ/M

01 Ø 20 2.00 8.149 2.30 9.818

02 Ø 25 2.00 10.604 2.30 12.371 2.80 14.825

03 Ø 32 2.00 14.531 2.40 16.985 3.00 20.422 3.60 24.447

04 Ø 40 2.00 17.967 2.40 21.698 3.00 26.215 3.70 31.516 4.50 37.407

05 Ø 50 2.40 27.884 3.00 33.775 3.70 40.353 4.60 48.796 5.60 57.829

06 Ø 63 3.00 43.102 3.80 53.705 4.70 64.407 5.80 77.564 7.10 92.095

07 Ø 75 3.50 61.265 4.50 75.993 5.60 92.095 6.80 108.491 8.40 130.484

08 Ø 90 4.30 98.575 5.40 110.062 6.70 130.484 8.20 156.109 10.10 187.331

09 Ø 110 4.30 129.993 6.60 160.036 8.10 197.149 10.00 233.575 12.30 283.549

10 Ø 125 6.00 167.498 7.40 204.513 9.20 251.542 11.40 303.971 14.00 363.469

11 Ø 140 6.70 208.145 8.30 256.451 10.30 313.593 12.70 374.956 15.70 454.189

12 Ø 160 7.70 273.535 9.50 334.505 11.80 411.382 14.60 492.873 17.90 595.964

13 Ø 180 8.60 344.029 10.70 424.244 13.30 520.167 16.40 625.124 20.10 753.251

14 Ø 200 9.60 427.484 11.90 527.138 14.70 647.411 18.20 771.218 22.40 936.949

15 Ø 225 10.80 539.018 13.40 665.575 16.60 799.691 20.50 964.636 25.20 1.1159.036

16 Ø 250 11.90 659.487 14.80 817.953 18.40 988.887 22.70 1.206.262 27.90 1.431.687

17 Ø 280 13.40 829.931 16.60 1.026.884 20.60 1.240.429 25.40 1.511.705 31.30 1.793.585

18 Ø 315 15.00 1.043.182 18.70 1.299.829 23.20 1.569.338 28.60 1.889.509 35.20 2.324.000

19 Ø 355 16.90 1.359.200 21.10 1.668.600 26.10 2.029.300 32.20 2.397.600 39.70 2.896.462

20 Ø 400 19.10 1.681.462 23.70 2.092.058 29.40 2.533.189 36.30 3.042.851 44.70 3.684.960

21 Ø 450 21.50 2.146.255 26.70 2.630.880 33.10 3.207.600 40.90 3.845.782 50.30 4.655.782

22 Ø 500 23.90 2.625.284 29.70 3.269.258 36.80 3.977.738 45.40 4.784.204 55.80 5.769.458

STT

Thực hiện từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo mới 

Bảng giá ống nhựa HDPE - PE80 Tiền Phong 

PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5

(Đơn giá đã có thuế VAT 8% )

PN 16
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